Phụ lục 02
Biểu 1:  Tổng hợp hiện trạng rừng theo chức năng sử dụng
(Kèm theo Công văn số     128/KL-QLR, ngày      16 /3/2015 của Cục Kiểm lâm)   

                                                                                          Tỉnh____________________                                                                                       
 Đơn vị: ha
	                                     Loại đất, loại rừng














Loại đất, loại rừng
	Mã
	Diện tích

đầu năm
	Diện tích

thay đổi
	Diện tích

cuối năm
	Phân theo chức năng sử dụng
	Ngoài 3 loại rừng

	
	
	
	
	
	Tổng
	Đặc dụng
	Phòng hộ
	Sản xuất
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Đất có rừng
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	  A. Rừng tự nhiên
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. Rừng gỗ
	1110
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. Rừng tre nứa
	1120
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3. Rừng hỗn giao
	1130
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. Rừng ngập mặn
	1140
	
	
	
	
	
	
	
	

	    5. Rừng núi đá
	1150
	
	
	
	
	
	
	
	

	  B. Rừng trồng
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. RT có trữ lượng
	1210
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. RT chưa có trữ lượng
	1220
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3. RT là tre luồng
	1230
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. RT là cây ngập măn, phèn
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	

	 C. Rừng trồng cây công nghiệp và đặc sản
	1270
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. RT cây cao su
	1260
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. RT là cây đặc sản
	1240
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Đất trống, đồi núi không rừng (quy hoạch cho Lâm nghiệp)
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. Nương rẫy
	2010
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. Không có cây tái sinh (Ia,Ib)
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3. Có cây gỗ tái sinh rải rác (Ic)
	2030
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. Nuí đá
	2040
	
	
	
	
	
	
	
	

	    5. Đất khác trong lâm nghiệp
	2050
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Đất khác (nông nghiệp, thổ cư...)
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:

RT: Rừng trồng

	1. Cột 3 = lấy từ diện tích năm 2013 theo QĐ 3322/QĐ-BNN-TCLN ngày 28/7/2014).

2. Cột 5 = Cột 3+ Cột 4 = Cột 6+ Cột 10

3. Cột 6 = Cột 7+ Cột 8+ Cột 9

4. Cột 4: Thêm dấu trừ (-) vào trước đối với diện tích giảm để phân biệt giữa diện tích tăng và giảm.
5. Cột 10: diện tích rừng không thuộc quy hoạch 03 loại rừng

6. Hàng 3000: đất khác ngoài quy hoạch Lâm nghiệp.


	7. Hàng 0000 = Hàng 1000 + Hàng 2000 + Hàng 3000 (Diện tích tự nhiên lấy theo số liệu cơ quan Tài nguyên và Môi trường

8. Hàng 1100 = Hàng 1110 + Hàng 1120 +…+ Hàng 1150

9. Hàng 1200 = Hàng 1210 + Hàng 1220+ Hàng 1230+ Hàng 1250

10. Hàng 1270 = Hàng 1260 + Hàng 1240
11. Hàng 2000 = Hàng 2010 +  Hàng 2020 + Hàng 2030 + Hàng 2040+ 
Hàng 2050
12. Hàng 1000 = Hàng 1100 + Hàng 1200 + Hàng 1270


Phụ lục 02
Biểu 2: Hiện trạng rừng theo chủ quản lý
(Kèm theo Công văn số     128/KL-QLR, ngày      16 /3/2015 của Cục Kiểm lâm)   
Tỉnh________________________

 







Đơn vị: ha

	Loại đất, loại rừng
	Mã
	Tổng diện tích
	Phân theo loại chủ quản lý

	
	
	
	BQL rừng
	D.nghiệp nhà nước
	Tổ chức kinh tế khác
	Đơn vị

Vũ trang
	Hộ gia đình
	Cộng đồng thôn bản
	Tập thể, tổ chức khác
	UBND

(chưa giao)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	0000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Đất có rừng
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  A. Rừng tự nhiên
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. Rừng gỗ
	1110
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. Rừng tre nứa
	1120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3. Rừng hỗn giao
	1130
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. Rừng ngập mặn
	1140
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    5. Rừng núi đá
	1150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  B. Rừng trồng
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. RT có trữ lượng
	1210
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. RT chưa có trữ lượng
	1220
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3. RT là tre luồng
	1230
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. RT là cây ngập măn, phèn
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 C. Rừng trồng cây công nghiệp và đặc sản
	1270
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. RT cây cao su
	1260
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. RT là cây đặc sản
	1240
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Đất trống, đồi núi không rừng (quy hoạch cho Lâm nghiệp)
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. Nương rẫy
	2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. Không có cây tái sinh (Ia,Ib)
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3. Có cây gỗ tái sinh rải rác (Ic)
	2030
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. Nuí đá
	2040
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    5. Đất khác trong lâm nghiệp
	2050
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	III. Đất khác (nông nghiệp, thổ cư...)
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:      
1. Cột 3 = Côt 5 của Biểu 1.

2. Cột 11 = Cột 3 - (Cột 4 + Cột 5 + ... + Cột 10).




Phụ lục 02

Biểu 3:  Diễn biến rừng theo các nguyên nhân
(Kèm theo Công văn số     128/KL-QLR, ngày      16 /3/2015 của Cục Kiểm lâm)

Tỉnh______________________

 




 











Đơn vị: ha

	Loại đất, loại rừng
	Mã
	D.tích

Thay đổi
	Các nguyên nhân thay đổi

	
	
	
	Trồng

mới
	Khai

thác
	Cháy

rừng
	Sâu bệnh
	Phá

rừng
	Chuyển

mđsd
	K.nuôi bảo vệ
	Khác

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	I. Đất có rừng
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  A. Rừng tự nhiên
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. Rừng gỗ
	1110
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. Rừng tre nứa
	1120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3. Rừng hỗn giao
	1130
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. Rừng ngập mặn
	1140
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    5. Rừng núi đá
	1150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  B. Rừng trồng
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. RT có trữ lượng
	1210
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. RT chưa có trữ lượng
	1220
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3. RT là tre luồng
	1230
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. RT là cây ngập măn, phèn
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 C. RT cây công nghiệp và đặc sản
	1270
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. RT cây cao su
	1260
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. RT là cây đặc sản
	1240
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Đất trống, đồi núi không rừng (quy hoạch cho Lâm nghiệp)
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. Nương rẫy
	2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. Không có cây tái sinh (Ia,Ib)
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3. Có cây gỗ tái sinh rải rác (Ic)
	2030
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. Nuí đá
	2040
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    5. Đất khác trong lâm nghiệp
	2050
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Đất khác (nông nghiệp, thổ cư...)
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:          1. Cột 3 = Cột 4 của Biểu 1 = (Cột 4 + ... + Cột 11)

 2. Diện tích rừng suy giảm thể hiện số âm; ví dụ khai thác 500 ha rừng trồng có trữ lượng thì thể hiện là -500

 3. Nguyên tắc: giảm trạng thái này thì tăng ở trạng thái khác 

 4. Cột (9): diện từng rừng, đất chưa có rừng chuyển đổi sang mục đích khác được cộng vào Hàng III, Cột 9 

Phụ lục 02
Biểu 4: Tổng hợp độ che phủ rừng 
(Kèm theo Công văn số     128/KL-QLR, ngày      16 /3/2015 của Cục Kiểm lâm)      

Tỉnh___________________















Đơn vị: ha

	TT
	Tên huyện
	Tổng diện tích tự nhiên
	 Tổng diện tích có rừng 
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng
	Rừng trồng từ 3 năm tuổi trở lên
	Rừng trồng dưới 3 năm tuổi
	Diện tích đất không rừng quy hoạch cho Lâm nghiệp
	Độ che phủ rừng không bao gồm cây cao su, cây đặc sản (%)
	Độ che phủ rừng bao gồm cây cao su, cây đặc sản (%)

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Trong đó:
	Tổng
	Trong đó:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Cây Cao su
	Cây đặc sản
	
	Cây Cao su
	Cây đặc sản
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+(6)
	(5)
	(6)=(7)+(11)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Cột 4 = Cột 5 + Cột 6 = Cột 5 của Biểu 1
	
	
	7. Hàng tổng cộng là số liệu của toàn tỉnh

	
	2. Cột 14 = (Cột 4 - Cột 8 - Cột 9 - Cột 10)/Cột 3 * 100
	8. Tổng diện tích có rừng (cột 4) bao gồm diện tích rừng trong và ngoài quy hoạch lâm nghiệp; cây cao su, cây đặc sản trên đất quy hoạch Lâm nghiệp; diện tích rừng trồng dưới 3 năm tuổi.

	
	3. Cột 15 = (Cột 4 - Cột 10)/Cột 3 * 100
	
	
	9. Diện tích tự nhiên (Cột 3) lấy theo số liệu của cơ quan Tài nguyên và Môi trường.

	
	4. Những xã, huyện không có rừng vẫn phải điền tổng diện tích tự nhiên để đảm bảo tính độ che phủ rừng chính xác
	
	

	
	5. Cột 7: gồm diện tích rừng trồng, cây cao su, cây đặc sản từ 3 năm tuổi trở lên
	
	
	
	
	
	

	
	6. Cột 10: gồm diện tích rừng trồng, cây cao su, đặc sản dưới 3 năm tuổi
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  

